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	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	 
	Giới tính
	Ngày sinh
	SỐ CIF
	SỐ TK

	1
	13050571
	Nguyễn Thùy 
	An
	Nữ
	13/10/95
	 
	 

	58
	13050712
	Trần Thị Ngọc 
	Anh
	Nữ
	18/05/95
	5765308
	26010000341616

	49
	13050627
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Ánh
	Nữ
	10/10/95
	 
	

	2
	13050572
	Bùi Thị 
	Bình
	Nữ
	02/06/95
	 
	 

	3
	13050573
	Võ Nguyễn Linh 
	Chi
	Nữ
	15/02/95
	 
	 

	4
	13050574
	Trần Thị Thuỳ 
	Dung
	Nữ
	15/01/95
	 
	 

	59
	13050713
	Phan Thị Thùy 
	Dung
	Nữ
	24/08/95
	 
	 

	50
	13050628
	Nguyễn Đức 
	Dũng
	Nam
	17/04/94
	 
	 

	5
	13050575
	Lê Thị 
	Duyên
	Nữ
	05/08/95
	 
	 

	60
	13050714
	Đinh Thị 
	Duyên
	Nữ
	22/10/95
	5764729
	26010000341218

	61
	13050715
	Trần Thị 
	Duyên
	Nữ
	23/02/95
	 
	 

	6
	13050576
	Nguyễn Thị 
	Giang
	Nữ
	20/01/95
	5764994
	26010000341494

	7
	13050577
	Nguyễn Trần Hương 
	Giang
	Nữ
	17/08/95
	 
	 

	62
	13050716
	Vũ Ngân 
	Giang
	Nữ
	31/07/95
	 
	 

	63
	13050717
	Phạm Thanh 
	Hà
	Nữ
	28/06/95
	 
	 

	64
	13050718
	Trần Thị Kim 
	Hằng
	Nữ
	09/11/95
	 
	 

	8
	13050578
	Phạm Thị 
	Hạnh
	Nữ
	26/05/95
	 
	 

	65
	13050719
	Vũ Thị 
	Hạnh
	Nữ
	23/06/95
	5764701
	26010000341209

	9
	13050579
	Cấn Thị Thanh 
	Hiền
	Nữ
	10/08/95
	5765167
	26010000341564

	66
	13050720
	Hoàng Thị 
	Hiền
	Nữ
	02/03/94
	 
	 

	51
	13050629
	Lâm Vĩnh 
	Hiển
	Nam
	24/10/95
	 
	 

	67
	13050721
	Đặng Thị 
	Hoài
	Nữ
	22/10/95
	 
	 

	10
	13050580
	Trần Sĩ 
	Hoàng
	Nam
	22/11/95
	 
	 

	11
	13050581
	Hoàng Thị Thu 
	Huế
	Nữ
	10/08/95
	 
	 

	12
	13050582
	Cao Thị Lan 
	Hương
	Nữ
	21/03/95
	 
	 

	13
	13050583
	Phạm Thị Lan 
	Hương
	Nữ
	27/04/95
	 
	 

	52
	13050630
	Nguyễn Thị Thu 
	Hương
	Nữ
	30/05/95
	 
	 

	68
	13050722
	Hoàng Thị
	Hương
	Nữ
	07/06/95
	 
	 

	14
	13050584
	Nguyễn Công 
	Huy
	Nam
	25/02/95
	 
	 

	15
	13050585
	Vũ Thị Thu 
	Huyền
	Nữ
	02/12/95
	 
	 

	16
	13050586
	Đặng Thị Khánh 
	Huyền
	Nữ
	05/02/95
	 
	 

	53
	13050631
	Lê Thị Thanh 
	Huyền
	Nữ
	11/12/95
	 
	 

	69
	13050723
	Nguyễn Thị
	Huyền
	Nữ
	09/08/95
	 
	 

	70
	13050724
	Vũ Thị 
	Huyền
	Nữ
	16/02/95
	5764897
	26010000341430

	71
	13050725
	Trương Khánh
	Huyền
	Nữ
	28/11/95
	 
	 

	17
	13050587
	Lường Thị Út 
	Liên
	Nữ
	18/01/95
	 
	 

	18
	13050588
	Hoàng Thị Mỹ 
	Linh
	Nữ
	27/07/94
	 
	 

	19
	13050589
	Vũ Diệu 
	Linh
	Nữ
	28/06/95
	 
	 

	54
	13050632
	Vũ Thị Ái
	Linh
	Nữ
	25/08/94
	5765066
	26010000341546

	72
	13050726
	Phạm Thị Khánh 
	Linh
	Nữ
	26/06/95
	 
	 

	73
	13050727
	Nguyễn Thùy 
	Linh
	Nữ
	01/11/95
	 
	 

	20
	13050590
	Nguyễn Thanh 
	Lương
	Nam
	20/06/95
	 
	 

	21
	13050591
	Nguyễn Thị Diễm 
	My
	Nữ
	20/10/95
	 
	 

	22
	13050592
	Đỗ Thúy 
	Nga
	Nữ
	28/11/95
	 
	 

	23
	13050593
	Nguyễn Thị 
	Nga
	Nữ
	28/01/95
	 
	 

	55
	13050633
	Trần Thị Phương 
	Ngân
	Nữ
	19/08/95
	 
	 

	24
	13050594
	Phạm Thị 
	Ngát
	Nữ
	19/05/95
	 
	 

	25
	13050595
	Đỗ Văn 
	Nghị
	Nam
	27/10/95
	 
	 

	26
	13050596
	Nông Thị Thanh 
	Ngọc
	Nữ
	26/06/95
	 
	 

	27
	13050597
	Đàm Thị 
	Nguyệt
	Nữ
	06/09/94
	5014132
	26010000341263

	28
	13050598
	Nguyễn Thị 
	Oanh
	Nữ
	06/07/95
	5765196
	26010000341582

	29
	13050599
	Nguyễn Thị 
	Oanh
	Nữ
	08/09/95
	 
	 

	30
	13050600
	Nguyễn Thị Thuý 
	Phương
	Nữ
	08/09/95
	 
	 

	31
	13050601
	Dương Huyền 
	Phương
	Nữ
	09/10/95
	 
	 

	32
	13050602
	Đỗ Thu 
	Phương
	Nữ
	16/10/95
	 
	 

	74
	13050728
	Nguyễn Huyền 
	Phương
	Nữ
	09/05/95
	 
	 

	75
	13050729
	Trần Thị 
	Phượng
	Nữ
	26/01/95
	 
	 

	33
	13050603
	Lê Thị 
	Quế
	Nữ
	08/09/95
	5765327
	26010000341625

	76
	13050730
	Đỗ Thị Lệ 
	Quyên
	Nữ
	06/06/95
	5764829
	26010000341342

	77
	13050731
	Trần Trọng 
	Quyền
	Nam
	20/11/93
	 
	 

	34
	13050604
	Văn Thị 
	Quỳnh
	Nữ
	10/05/95
	 
	 

	35
	13050605
	Nguyễn Thu 
	Quỳnh
	Nữ
	05/11/95
	5764803
	26010000341290

	78
	13050732
	Cao Thị 
	Quỳnh 
	Nữ
	13/12/94
	 
	 

	79
	13050733
	Nguyễn Thị Như
	Quỳnh 
	Nữ
	17/04/95
	 
	 

	36
	13050606
	Nguyễn Thanh 
	Sơn
	Nam
	26/01/95
	 
	 

	37
	13050607
	Phạm Thị Hồng 
	Tâm
	Nữ
	05/09/95
	 
	 

	38
	13050608
	Vũ Thị Phương 
	Thảo
	Nữ
	07/07/95
	 
	 

	39
	13050609
	Nguyễn Phương 
	Thảo
	Nữ
	23/11/95
	 
	 

	80
	13050734
	Lưu Thị Phương 
	Thảo
	Nữ
	18/05/95
	 
	 

	81
	13050735
	Ngô Thị 
	Thảo
	Nữ
	26/06/95
	 
	 

	82
	13050736
	Nguyễn Hoàng 
	Thịnh
	Nam
	23/05/94
	 
	 

	56
	13050634
	Tạ Minh 
	Thu
	Nữ
	25/10/95
	 
	 

	40
	13050610
	Nguyễn Thị 
	Thức
	Nữ
	25/01/95
	 
	 

	83
	13050737
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	Nữ
	01/02/95
	 
	 

	84
	13050738
	Đinh Thu 
	Thủy
	Nữ
	03/11/95
	5764689
	26010000341193

	41
	13050611
	Nguyễn Mạnh 
	Tiến
	Nam
	20/09/95
	 
	 

	57
	13050635
	Nguyễn Anh 
	Tiệp
	Nam
	18/06/95
	 
	 

	42
	13050612
	Lê Kiều 
	Trang
	Nữ
	05/07/94
	 
	 

	85
	13050739
	Nguyễn Thị
	Trang
	Nữ
	23/03/95
	 
	 

	86
	13050740
	Đỗ Quỳnh 
	Trang
	Nữ
	07/08/95
	 
	 

	43
	13050613
	Dương Quốc 
	Tuấn
	Nam
	02/10/95
	5765032
	26010000341500

	44
	13050614
	Chu Trọng 
	Tước
	Nam
	09/03/95
	 
	 

	87
	13050741
	Phạm Minh 
	Tuyết
	Nữ
	25/01/95
	 
	 

	45
	13050615
	Trần Bích 
	Vân
	Nữ
	02/03/94
	 
	 

	46
	13050616
	Bùi Thị Cẩm 
	Vân
	Nữ
	31/10/94
	 
	 

	47
	13050617
	Ninh Thế 
	Vũ
	Nam
	20/06/95
	5764750
	26010000341236

	48
	13050618
	Nguyễn Thị 
	Yến
	Nữ
	16/08/95
	 
	 

	88
	13050742
	Nguyễn Như 
	Yến
	Nữ
	21/08/95
	5764768
	26010000341254



